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Phụ lục 3: Mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Người thực hiện: Mai Thị Huệ 

Tiêu chuẩn 9: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi Trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của 

người khuyết tật 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) Mốc chuẩn tham chiếu/ 

Câu hỏi đặt ra (ứng với 

mỗi yêu cầu) 

Cần thu thạp Nơi thu thập Phương pháp thu 

thập 

Dự kiến mã hóa 

1. Quyết định ban hành Qui định 

về công tác y tế học đường của 

NH. 

2. Quyết định thành lập Tổ Tư vấn 

tâm lý, sức khoẻ học đường trực 

thuộc phòng. 

3 Quyết định ban hành Qui tắc 

ứng xử văn hoá của NH Trường 

4. Hình ảnh minh chứng thiết kế 

cơ sở vật chất dành cho người 

khuyết tật của trung tâm thúc đẩy 

văn hóa điếc ĐHĐN 

5. Quyết định ban hành Qui định 

miễn, giảm học phí đối với NH hệ 

chính Qui tại Trường 

6. Đề nghị miễn, giảm học phí cho 

NH có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn 

7. Hồ sơ miễn giảm học phí cho 

NH bị khuyết tật 

8. Kế hoạch và hình ảnh diễn tập 

phòng cháy chữa cháy. 

9. Quyết định ban hành Qui định 

về công tác y tế học đường của 

NH Trường. 

10.Báo cáo tổng kết công tác bảo 

vệ, giữ gìn an ninh, trật tự các 

năm … 

11. Công văn báo cáo số liệu tình 

hình an ninh trật tự Trường. 

12. Báo cáo tổng hợp kết quả khảo 

sát sự hài lòng của sinh viên về 

chất lượng dịch vụ của Trường 

qua các năm (Trong đó có dữ liệu 

về phản hồi của NH và các bên 

liên quan về môi Trường, sức 

khỏe, an toàn). 

13. Mẫu Phiếu khảo sát và dữ liệu 

tổng hợp kết quả khảo sát từ 

doanh nghiệp, Danh sách Khảo 

sát, Báo cáo Khảo sát 

- Ban hành các quyết 

định, quy định về công 

tác y tế học đường, về 

việc thành lập Tổ Tư 

vấn tâm lý, sức khỏe 

học đường, bộ quy tắc 

ứng xử văn hóa của NH 

tại Trường ĐHĐN. 

-Sưu tầm các hình ảnh 

tư liệu minh chứng thiết 

kế cơ sở vật chất dành 

cho người khuyết tật 

của trung tâm thúc đẩy 

văn hóa điếc ĐHĐN. 

- Tập hợp bộ hồ sơ về 

việc đề nghị miễn giảm 

học hí cho người 

khuyết tật. 

- Xây dựng kế hoạch và 

lưu hình ảnh minh 

chứng cho công tác 

phòng cháy chữa cháy 

tại Trương ĐHĐN. 

- Báo cáo tổng hợp kết 

quả khảo sát sự hài lòng 

của sinh viên về chất 

lượng dịch vụ của 

Trường qua các năm 

(Trong đó có dữ liệu về 

phản hồi của NH và các 

bên liên quan về môi 

Trường, sức khỏe, an 

toàn). 

 

 

 

1. Quyết định ban 

hành Qui định về 

công tác y tế học 

đường của NH. 

2. Quyết định thành 

lập Tổ Tư vấn tâm lý, 

sức khoẻ học đường 

trực thuộc phòng. 

3 Quyết định ban 

hành Qui tắc ứng xử 

văn hoá của NH 

Trường 

4. Hình ảnh minh 

chứng thiết kế cơ sở 

vật chất dành cho 

người khuyết tật của 

trung tâm thúc đẩy 

văn hóa điếc ĐHĐN 

5. Quyết định ban 

hành Qui định miễn, 

giảm học phí đối với 

NH hệ chính Qui tại 

Trường 

6. Đề nghị miễn, 

giảm học phí cho NH 

có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn 

7. Hồ sơ miễn giảm 

học phí cho NH bị 

khuyết tật 

8. Kế hoạch và hình 

ảnh diễn tập phòng 

cháy chữa cháy. 

9. Quyết định ban 

hành Qui định về 

công tác y tế học 

đường của NH 

Trường. 

10.Báo cáo tổng kết 

công tác bảo vệ, giữ 

gìn an ninh, trật tự 

các năm … 

11. Công văn báo cáo 

số liệu tình hình an 

ninh trật tự Trường. 

Phòng CTSV 

 

 

 

Phòng CTSV 

 

 

Phòng CTSV 

 

 

 

Phòng CTSV 

 

 

 

Phòng CTSV 

 

 

 

ĐHĐN  

 

 

ĐHĐN 

 

P.TCHC&QT  

 

 

PCTSV 

 

 

 

 

 

P.TCHC&QT 

 

 

Truy cập từ 

VPĐT của 

Trường 

Truy cập từ 

Phòng CTSV 

Truy cập từ 

Phòng 

TCHC&QT 

H9.05.01.01 

H9.05.01.02 

H9.05.01.03 

H9.05.01.04 

H9.05.01.05 
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12. Báo cáo tổng hợp 

kết quả khảo sát sự 

hài lòng của sinh viên 

về chất lượng dịch vụ 

của Trường qua các 

năm (Trong đó có dữ 

liệu về phản hồi của 

NH và các bên liên 

quan về môi Trường, 

sức khỏe, an toàn). 

13. Mẫu Phiếu khảo 

sát và dữ liệu tổng 

hợp kết quả khảo sát 

từ doanh nghiệp, 

Danh sách Khảo sát, 

Báo cáo Khảo sát 

 

P.TCHC&QT 

 

 

 

 

 

 

 

P.TCHC&QT 

                                                                                                                                                   

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/ TIÊU CHUẨN 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh chứng Minh 

chứng 

con 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

Các văn bản Qui định các tiêu chí về môi Trường, sức khỏe và an toàn do CSGD ban hành 

9.5 

1 

 

H9.09.05.01 Các văn bản Qui định các tiêu chí về môi Trường, sức khỏe và an toàn do CSGD ban hành 

1 
Quyết định ban hành Qui định về công tác y tế học 

đường của NH 
Năm 2023 P.CTSV  

2 
Quyết định thành lập Tổ Tư vấn tâm lý, sức khoẻ học 

đường trực thuộc phòng  
Năm 2023 P.CTSV  

3 

Quyết định ban hành Qui tắc ứng xử văn hoá của NH 

Trường  

Số 1024/ĐHĐN- 

TCHC, ngày 

19/8/2021 

  

4 Bộ Qui tắc ứng xử của Khoa SP KHXH  KNN  

2 H9.09.05.02 Cơ sở vật chất, công tác hỗ trợ dành cho người khuyết tật 

1 

Hình ảnh minh chứng thiết kế cơ sở vật chất dành cho 

người khuyết tật của trung tâm thúc đẩy văn hóa điếc 

ĐHĐN 

2018 - 2022 P.TCHC&QT 

Thiếu 

2 

Quyết định ban hành Qui định miễn, giảm học phí đối 

với NH hệ chính Qui tại Trường 

Số 572/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

20/04/2022 

ĐHĐN 

 

3 

Đề nghị miễn, giảm học phí cho NH có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn  

Số 1126/TB- 

ĐHĐN, ngày 

18/9/2018 

ĐHĐN 

 

4 

Hồ sơ miễn giảm học phí cho NH bị khuyết tật Số 1126/TB- 

ĐHĐNN, ngày 

18/9/2018 

ĐHĐN 

 

5 
Phiếu tiếp nhận phản hồi từ NH là người khiếm 

khuyết/khuyết tật 
2018-2022 TT VH Điếc 

Thiếu 

3 H9.09.05.03 Dữ liệu về tập huấn/diễn tập các biện pháp ứng phó khẩn cấp với các tai nạn lao động, cháy nổ, ngộ độc thực 

phẩm hoặc xử lý các tình huống về môi Trường, sức khỏe và an toàn hằng năm 

1 

Kế hoạch và hình ảnh diễn tập phòng cháy chữa cháy Số 241/KH-

ĐHĐN, ngày 

02/03/2021 

P.TCHC&QT 

 



3 

 

 
2 

Quyết định ban hành Qui định về công tác y tế học 

đường của NH Trường  
Năm 2023 PCTSV 

 

3 
Hình chụp trang bị phòng cháy chữa cháy cho các 

phòng làm việc, phòng học 
2018-2022 P.TCHC&QT 

 

4 H9.09.05.04 Các báo cáo tổng kết/sơ kết đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn về môi Trường, sức khỏe, an toàn 

1 
Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật 

tự các năm ….  
2018-2022 P.TCHC&QT  

2 
Công văn báo cáo số liệu tình hình an ninh trật tự 

Trường  
2018-2022 P.TCHC&QT Thiếu 

5 H9.09.05.05  

1 

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sự hài lòng của 

sinh viên về chất lượng dịch vụ của Trường qua các 

năm (Trong đó có dữ liệu về phản hồi của NH và các 

bên liên quan về môi Trường, sức khỏe, an toàn) 

2018-2022 P.TCHC&QT 

Thiếu 

2 

Mẫu Phiếu khảo sát và dữ liệu tổng hợp kết quả khảo 

sát từ doanh nghiệp, Danh sách Khảo sát, Báo cáo 

Khảo sát 

2018-2022 P.TCHC&QT 

Thiếu 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Đồng Nai, ngày 01 tháng 11 năm 2023 

                                                                                                                                                                       Người báo cáo 

 
                                                                                                          

 


